
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HẢI NINH 

Số: 198/GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hải Ninh, ngày  05  tháng 10 năm 2026 

 

GIẤY MỜI 

Tập huấn hướng dẫn hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử 

eCDT đối với các tàu cá trên địa bàn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 01/10/2026 của UBND phường 

về tập huấn các quy định liên quan cập, rời cảng và hướng dẫn sử dụng hệ thống truy 

xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử eCDT. UBND phường phối hợp với Chi 

cục Thủy sản, cảng cá Cửa Nhượng tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử eCDT đối với các tàu cá trên 

địa bàn. 

1. Thời gian, địa điểm: 02 ngày, từ ngày 06/10/2016 - 07/10/2026. 

 

Thời gian Địa điểm 

Từ 08h00’ ngày 06/10/2026 Hội trường lớn, cơ quang Đảng ủy, UBND phường 

Từ 14h00’ ngày 06/10/2026 Hội trường TDP Bắc Hà 

Từ 08h00’ ngày 07/10/2026 Hội trường TDP Tam Hải 

Từ 14h00’ ngày 07/10/2026 Hội trường TDP Tam Đồng 

 

2. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Chi cụ Thủy Sản; 

- Đồng chí: Phạm Danh Hiệp, Ủy viên BTV, PCT UBND phường; 

- Đại diện Hội Nông dân phường; 

- Đoàn Thanh niên phường;  

- Đại diện Công an phường; 

- Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường; 

- Đại diện đồn Biên phòng Kỳ Khang; Trạm kiểm soát biên phòng Lạch Khẩu; 

- Đại diện cảng cá Cửa Nhượng (Mời trực tiếp lên lớp hướng dẫn); 

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp dự và đưa tin. 

- Đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận  các TDP 

Bắc Hà, Kỳ Hà, Tam Hải, Tam Đồng, Tân Thắng và Bắc Ninh. 

- Các chủ tàu cá từ 6m trở lên trên địa bàn các TDP. (Có Danh sách kèm theo; 

Đề nghị Đồng chí Tổ trưởng TDP tin mời các thành phần ở TDP, phường không có 
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giấy mời riêng) 

Lưu ý đối với chủ tàu cá, thuyền trưởng khi làm thủ tục eCDT 

* Đối với tàu cá có chiều dài từ 6-12m:  

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực. 

- Căn cước công dân/thẻ căn cước của chủ tàu và ít nhất 01 thuyền viên; số 

điện thoại liên hệ;  

- Giấy tờ bảo hiểm thuyền viên tàu cá còn hiệu lực. 

* Đối với tàu cá có chiều dài trên 12m: 

 - Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản và Giấy 

chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực đối với 

tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.  

- Căn cước công dân/thẻ căn cước của chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng và 

ít nhất 01 thuyền viên. 

- Văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng và máy trưởng phù hợp với tàu cá; bố trí 

thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định. 

- Giấy tờ bảo hiểm thuyền viên tàu cá còn hiệu lực. 

* Thiết bị phục vụ khai báo 

Mang theo điện thoại thông minh (smartphone) có kết nối Internet và 

thông tin đăng nhập để thực hiện thủ tục. 

3. Phân công nhiệm vụ: 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khâu nối với Cảng cá Cửa Nhượng chuẩn 

bị các tài liệu hướng dẫn để phục vụ buổi tập huấn. 

- Văn phòng HĐND-UBND phường chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi tập 

huấn. 

- Đoàn Thanh niên cắt cử 10-15 đoàn viên tham gia tập huấn để hỗ trợ các chủ 

tàu cá. 

Kính đề nghị các Đồng chí tham dự đúng thành phần, địa điểm và thời gian 

quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Văn phòng HĐND&UBND phường; 

- Lưu: VT, VP HĐND&UBND. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Chung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HẢI NINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

Hướng dẫn hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử 

eCDT đối với các tàu cá trên địa bàn 

 

TT Thời gian Nội dung chương trình Địa điểm Thực hiện 

I 

Buổi sáng  
08h00’ 

ngày 

06/10/2026 

Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu 

 

 

 

 

 

 

Hội trường 

lớn, cơ quan 

Đảng ủy, 

UBND 

phường 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Tuyên bố lý do, Khai mạc tập 

huấn 

Đại diện Lãnh 

đạo UBND 

phường 

Hướng dẫn hệ thống truy xuất 

nguồn gốc thủy sản khai thác 

điện tử eCDT đối với các tàu 

cá trên địa bàn 

Đại diện cảng 

cá Cửa 

Nhượng 

Thảo luận 
Toàn thể Hội 

nghị 

Kết thúc Hội nghị BTC 

II 

Buổi chiều 

14h00’ 

ngày 

06/10/2026 

Thực hành cho các Chủ tàu ở các 

TDP Bắc Hà, Kỳ Hà 

Hội trường 

TDP Bắc Hà 
 

III 

Buổi sáng 

08h00’ 

ngày 

07/10/2026 

Thực hành cho các chủ tàu ở TDP 

Tam Hải, Tân Thắng 

Hội trường 

TDP Tam Hải 
 

IV 

Buổi chiều 

14h00’ 

ngày 

07/10/2026 

Thực hành cho các chủ tàu ở TDP 

Tam Đồng, Bắc Ninh 

Hội trường 

TDP Tam 

Đồng 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HẢI NINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH CÁC CHỦ TÀU THUYỀN THAM GIA TẬP HUẤN 
(Kèm theo Giấy mời số: 198/GM-UBND ngày 05/10/2026) 

 

TT 
Tên thôn/tổ dân phố/ 

Chủ tàu 

Số lượng tàu, thuyền 

Số điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

Tổng 

Tàu thuyền lớn 

(có đăng ký 

biển số) 

 

Toàn phường  452      

I TDP Tân Thắng 27 27       

1 Võ Tỉnh   HT-1938-TS   394.383.989   

2 Trần Quyên   HT-10195-TS   364.819.415   

3 Võ Hải Doan   HT-30622-TS   0   

4 Võ Hải Lý   HT-30685-TS   0   

5 Võ Đình Liễu   HT-1943-TS   358.156.867   

6 Trần Văn Niềm   HT-30308-TS   0   

7 Mai Hồng Đức   HT-30359-TS   0   

8 Mai Hồng Đức   HT-20086-TS   33.923.130   

9 Hoàng Văn Tịnh   HT-31770-TS   0   

10 Hoàng Văn Tịnh   HT-20096-TS   357.459.597   

11 Trần Văn Ngà   HT-31481-TS   0   

12 Nguyễn Văn Hùng   HT-31233-TS   0   

13 Mai Hồng Phong   HT-31680-TS   0   

14 Mai Định   HT-31704-TS   0   

15 Mai Định   HT-1683-TS   393.209.610   

16 Hoàng Văn Truyền   HT-31055-TS   0   

17 Mai Văn Tuế   HT-1931-TS   9.889.669.320   

18 Võ Văn Cảnh   HT-10192-TS   989.900.805   

19 Mai Hải Thoản   HT-30280-TS   0   

20 Trần Đình Nhu   HT-30320-TS   0   

21 Nguyễn Xuân Thảnh   HT-30310-TS   0   

22 Hoàng Xuân Thành   HT-31620-TS   0   

23 Dương Đình Duẫn   HT-31681-TS   0   

24 Dương Đình Sơn   HT-30360-TS   0   

25 Dương Đình Dũng   HT-31696-TS   0   

26 Võ HảI Lý   HT-00809-TS   962.568.947   

27 Võ Hải Lý   HT-20579-TS       

II 
TDP Tam Đồng 

 (Tiến Thắng cũ) 
49 49      

1 Nguyễn Văn Hội   HT-31705-TS   0   
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2 Trần Xuân Hoè   HT-1948-TS   383395670   

3 Trần Phẩm   HT-00264-TS   389638202   

4 Phạm HảI Lộc   HT-00263-TS   334048473   

5 Trần Văn Thảnh   HT-00262-TS   359856162   

6 Nguyễn Văn Thủy   HT-31708-TS   0   

7 Nguyễn Thanh Trinh   HT-00256-TS   328793822   

8 Trần Văn Tuyền   HT-00265-TS   968870413   

9 Trần Văn Hạ   HT-31709-TS   0   

10 Nguyễn Văn Nhinh   HT-30598-TS   0   

11 Đặng Đình Thắng   HT-30654-TS   0   

12 Nguyễn Viền   HT-31477-TS   0   

13 Đặng Đình Xân   HT-00261-TS   344352019   

14 Nguyễn Văn Tượng   HT-30656-TS   0   

15 Đặng Đình Vê   HT-31479-TS   344842815   

16 Nguyễn Văn Xiều   HT-30601-TS   342489368   

17 Phan Tiến Nhuận   HT-31616-TS   0   

18 Đặng Đình Ny   HT-31237-TS   0   

19 Nguyễn Đình Nhu   HT-30698-TS   0   

20 Đặng Đình Hùng   HT-30650-TS   0   

21 Đặng Đình Dũng   HT-30646-TS   0   

22 Chu Văn Xuân   HT-30699-TS   355343817   

23 Phan Đình Túy   HT-31474-TS   0   

24 Lê Văn Huần   HT-30599-TS   0   

25 Từ Văn Hành   HT-30610-TS   0   

26 Phạm văn Hùng   HT-30645-TS   0   

27 Từ Văn Hùng   HT-30814-TS   0   

28 Đặng Xuân Hà   HT-00874-TS   346114038   

29 Lê Văn Luận   HT-31636-TS   0   

30 Lê Trường Yên   HT-31472-TS   0353066303   

31 Đặng Ngọc Ngợi   HT-31635-TS   0   

32 Trần Quốc Bảo   HT-30638-TS   0   

33 Phạm Văn Hà   HT-30606-TS   0   

34 Phạm Văn Hùng   HT-31686-TS   865291530   

35 Lê Xuân Hạnh   HT-30611-TS   0   

36 Chu Văn Thành   HT-30597-TS   0   

37 Phạm Văn Phương   HT-30600-TS   0   

38 Đặng Văn Hùng   HT-31003-TS   986153795   

39 Đặng Đình Minh   HT-31264-TS   0   

40 Nguyễn Ngọc Sơn   HT-31133-TS   0   

41 Trần Luận   HT-31485-TS   0   

42 Lê Văn Tuỳn   HT-30596-TS   0   

43 Đặng Đình Việt   HT-31530-TS   0   

44 Chu Văn Hùng   HT-30621-TS   0   

45 Phạm Đình Sương   HT-31144-TS   0   
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46 Hồ Văn Viên   HT-30662-TS   0   

47 Phạm Văn Tiến   HT-31707-TS   0   

48 Phan Văn Đức   HT-31969-TS   0   

49 Đặng Văn Luận   HT-20822-TS       

III 
TDP Tam Đồng  

(Tân Tiến cũ) 
63 63      

1 Phạm Xuân Hồng   HT-00272-TS       

2 Lê Xuân Hát   HT-01792-TS       

3 Đặng Đình Thuyệt   HT-00259-TS       

4 Phan Văn Đề   HT-31250-TS       

5 Nguyễn Ngọc Lý   HT-1951-TS       

6 Trần Văn Thám   HT-30605-TS       

7 Lê Văn Thê   HT-31152-TS       

8 Nguyễn Thị Thiệp   HT-31259-TS       

9 Nguyễn Cự   HT-31726-TS       

10 Trần Văn Hạo   HT-00275-TS       

11 Phạm Xuân Khánh   HT-31232-TS       

12 Phạm Xuân Khánh   HT-31235-TS       

13 Đặng Vàu   HT-31137-TS       

14 Nguyễn Hồng   HT-31482-TS       

15 Nguyễn Văn Toàn   HT-19420-TS       

16 Nguyễn Văn Thanh   HT-00808-TS       

17 Trần Văn Nhung   HT-31671-TS       

18 Trần Văn Bằng   HT-31288-TS       

19 Phạm Viển   HT-31976-TS       

20 Lê Hồng Ca   HT-31266-TS       

21 Nguyễn Văn Quế   HT-31470-TS       

22 Lê Xuân Đề   HT-31484-TS       

23 Nguyễn Văn Hảo   HT-31246-TS       

24 Nguyễn Văn Hoan   HT-30655-TS       

25 Trần Xuân Ngọc   HT-31728-TS       

26 Lê Toàn   HT-1957-TS       

27 Nguyễn Văn Hùng   HT-31682-TS       

28 Trần Văn Huê   HT-31247-TS       

29 Trần Xuân Huê   HT-1944-TS       

30 Nguyễn Văn Luyến   HT-31262-TS       

31 Hoàng Văn Bắc   HT-30639-TS       

32 Nguyễn Văn Quang   HT-31145-TS       

33 Trương Đình Đông   HT-1947-TS       

34 Lê Trọng Nghĩa   HT-31684-TS       

35 Phạm Tâm   HT-00254-TS       

36 Nguyễn Mạnh Phúc   HT-31634-TS       

37 Đặng Hoàng   HT-30663-TS       

38 Trần Văn Dụng   HT-30652-TS       
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39 Lê Xuân Thiệu   HT-31130-TS       

40 Lê Quân   HT-30604-TS       

41 Lê Văn Thuyên   HT-31142-TS       

42 Nguyễn Viết Thê   HT-31617-TS       

43 Nguyễn Văn Đàn   HT-31131-TS       

44 Trần Văn Sơn   HT-31150-TS       

45 Nguyễn Văn Sửu   HT-20537-TS       

46 Phạm Thắng   HT-30603-TS       

47 Trần Văn Toàn   HT-31285-TS       

48 Phạm Văn Thành   HT-31277-TS       

49 Phan Văn Ngụ   HT-31236-TS       

50 Lê Văn Thuận   HT-31683-TS       

51 Nguyễn Tiến Ngọc   HT-31685-TS       

52 Phạm Ngọc Luyến   HT-31735-TS       

53 Lê Văn Phong   HT-30309-TS       

54 Nguyễn Văn Lâm   HT-31710-TS       

55 Trần Lê Anh Chung   HT-31632-TS       

56 Nguyễn Văn Quang   HT-31261-TS       

57 Lê Văn Tư   HT-00255-TS       

58 Trần Minh Sơn   HT-31255-TS       

59 Đặng Đình Thành   HT-30658-TS       

60 Dương Thìn   HT-20899-TS   776216659   

61 Lê Văn Hoàn   HT-90198-TS   986116723   

62 Phan Quốc Tuấn   HT-90352-TS   962864775   

63 Lê Văn Lân   HT-90268-TS   346170721   

IV 
TDP Tam Hải 

 (Tam Hải 2 cũ) 
48 48      

1 Trần Đức Hạnh   HT-00270-TS   989153137   

2 Nguyễn Văn Lợi   HT-00257-TS   0965940752   

3 Lê Văn Phùng   HT-90023-TS   0333594739   

4 Trần Văn Thoa   HT-00253-TS   0344592876   

5 Trần Văn Lan   HT-00273-TS   0343976503   

6 Lê Văn Đỉu   HT-01791-TS   03262566793   

7 Võ Xuân Hoan   HT-1939-TS   0386980435   

8 Hoàng Văn Đà   HT-00252-TS   0394885359   

9 Nguyễn Anh Duân   HT-00807-TS   0867865009   

10 Đậu Xuân Hoạnh   HT-1956-TS   0385454526   

11 Võ Xuân Kỳ   HT-01787-TS   0336028754   

12 Đinh Xuân Hồng   HT-31706-TS   0   

13 Nguyễn Duy Hưng   HT-31769-TS   0   

14 Nguyễn Văn Thông   HT-00260-TS   0362389208   

15 Phạm Ngọc Kiểu   HT-1941-TS   0352434975   

16 Nguyễn Trinh Thuyên   HT-20823-TS   0397026413   

17 Nguyễn Trinh Thuyên   HT-00249-TS   0397026413   
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18 Hoàng Văn Ty   HT-00247-TS   0385238419   

19 Lê Văn Chu   HT-1959-TS   0368014803   

20 Trương Văn Bắc   HT-31231-TS   0   

21 Lê TháI Huần   HT-00269-TS   0338177487   

22 Trần Xàm   HT-00274-TS   0334518358   

23 Đặng Đình Phơ   HT-00266-TS   0966140672   

24 Mai Khoát   HT-01570-TS   0368099863   

25 Trần Thế Niêm   HT-30370-TS   0   

26 Nguyễn Tiến Kha   HT-31633-TS   0   

27 Đặng Đình Thuỳn   HT-31252-TS   0   

28 Nguyễn Hữu Thuyết   HT-00248-TS   0345596536   

29 Trương Văn Thông   HT-01793-TS   037746223   

30 Trần Văn Luyến   HT-30331-TS   0   

31 Trần Văn Luyến   HT-20007-TS   0398852323   

32 Trần Hoàng Hiền   HT-90378-TS   0987354371   

33 Trần Hoàng Hiền   HT-20028-TS   0987354371   

34 Trần Hoàng Hiền   HT-1952-TS   0987354371   

35 Lê Văn Hoàn   HT-31597-TS   0   

36 Lê Bá Thu   HT-90359-TS   0973168431   

37 Dương Thành   HT-20722-TS   0347954666   

38 Nguyễn Chiến Thắng   HT-90167-TS   0961274299   

39 Nguyễn Ngọc Anh   HT-90315-TS   0386368811   

40 Nguyễn Xuân Nhân   HT-90457-TS   0385297544   

41 Lê Hồng Nhật   HT-90368-TS   0964190368   

42 Nguyễn Văn Tân   HT-90380-TS   0925288789   

43 Nguyễn Ngọc Anh   HT-31727-TS   0   

44 Nguyễn Thái Hoàn   HT-90412-TS   0869833559   

45 Lê Văn Tĩnh   HT-20422-TS   0862576678   

46 
Lê Văn Tĩnh 

  
HT-90678-TS 

  
0862576678 Xóa đăng 

ký 

47 Nguyễn Hải Trà   HT-90360-TS   0977864847   

48 Lê Xuân Yêm   HT-90183-TS   037500353   

49 Đặng Văn Luận   HT-01789-TS   0965891766   

  
TDP Tam Hải  

(Tam Hải 1 cũ) 
11 11      

1 Lê Văn Hiển   HT-20839-TS       

2 Lê Văn Hiển   HT-00251-TS       

3 Trần ĐÌnh Tùng   HT-19379-TS       

4 Trần Đình Tòng   HT-20272-TS       

5 Võ Văn Thắng   HT-01572-TS       

6 Lê Văn Nhuận   HT-90465-TS   0377847971   

7 Lê Văn Nhuận   HT-20060-TS   0377847971   

8 Nguyễn Tiến Văn   HT-90361-TS   0979021593   

9 Trần Trường   HT-90176-TS   0379771600   
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10 Lê Bảo Trung   HT-93286-TS   
 

  

11 Đậu Xuân Huy   HT-90504-TS   
 

  

VI 
TDP Tam Đồng 

 (Hải Hà 2 cũ) 
4 4      

1 Nguyễn Văn Phú   HT-30602-TS   384456256   

2 Nguyễn Xuân Thủy   HT-30651-TS   0   

3 Nguyễn Văn Hoàn   HT-31478-TS       

4 Nguyễn Văn Sỹ   HT-01796-TS       

VII 
TDP Kỳ Hà (Hải Hà 

1) 
176 176      

1 Trần Thế Thanh   HT-20451-TS       

2 Nguyễn Xuân Phương   HT-01943-TS       

3 Trần Văn Thành   HT-90393-TS   972888613   

4 Trần Công   HT-01941-TS       

5 Phạm Xuân Tiến   HT-90181-TS   395255259   

6 Nguyễn ái   HT-10156-TS   356841373   

7 Trần Thế Khai   HT-02167-TS       

8 Trần Mạnh Phương   HT-90470-TS   964496349   

9 Trần Xuân Học   HT-02168-TS       

10 Trần Văn Phương   HT-31626-TS   0   

11 Mai Ủy   HT-32065-TS   0   

12 Trần Luận   HT-31166-TS   0   

13 Trần Thế Nguyên   HT-31593-TS   0   

14 Phạm Quán   HT-01625-TS   0968840504   

15 Mai Xuân Bình   HT-01806-TS       

16 Trần Xuân Cẩm   HT-31642-TS   0   

17 Trần Xuân Cẩm   HT-01630-TS   0868021576   

18 Trần Lâm   HT-30194-TS   0   

19 Trần Định   HT-01615-TS   377660156   

20 Hoàng Minh Thiên   HT-30632-TS   0   

21 Nguyễn Văn Thành   HT-01641-TS   0345667313   

22 Trần Xuân   HT-90410-TS   333158581   

23 Trần Xuân Liệu   HT-32027-TS   0   

24 Mai Văn Đức   HT-90195-TS   395693747   

25 Mai Văn Đức   HT-1667-TS   395693747   

26 Trần Minh Đài   HT-30398-TS   0   

27 Trần Xuân Thuyết   HT-01637-TS   0398426239   

28 Trần Xuân Thu   HT-01650-TS   374401143   

29 Trần Văn Trung   HT-32061-TS   0   

30 Trần Xuân Trung   HT-31443-TS   0   

31 Trần Văn Xuân   HT-02171-TS   333158589   

32 Mai Xuân Lâm   HT-90244-TS   329639817   

33 Trần Văn Thọ   HT-30617-TS   0   

34 Hà Văn Lợi   HT-32042-TS   0   
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35 Hoàng Văn Thường   HT-31462-TS   0   

36 Trần Xuân Tình   HT-30142-TS   0   

37 Phạm Xô   HT-31161-TS   0   

38 Trần Văn Trị   HT-01642-TS   377507905   

39 Trần Xuân Mòi   HT-32044-TS   0   

40 Trần Xuân Phương   HT-31766-TS   0   

41 Trần Xuân Chương   HT-32031-TS   0   

42 Nguyễn Thân   HT-31695-TS   0   

43 Trần Xuân Hoành   HT-30400-TS   0   

44 Nguyễn Tiến Nam   HT-30091-TS   0328085417   

45 Trần Thành   HT-30290-TS   0   

46 Trần Xuân Thường   HT-01610-TS   082101243   

47 Trần Xuân Tăng   HT-30129-TS   0   

48 Phan Hậu   HT-01633-TS   0389817330   

49 Trần Xuân Lý   HT-90460-TS   973839897   

50 Mai Xuân Hồ   HT-01624-TS   0326630316   

51 Trần Xuân Hương   HT-20768-TS   328776717   

52 Trần Xuân Phong   HT-32025-TS   0   

53 Trần Văn Hồng   HT-31640-TS   0   

54 Trần Văn Quang   HT-30927-TS   0   

55 Trần Hoàng   HT-30090-TS   0384243452   

56 Đặng Xuân Danh   HT-31679-TS   0   

57 Nguyễn Ái   HT-32043-TS   0   

58 Trần Lượng   HT-30064-TS   0358861306   

59 Phan Văn Phức   HT-90225-TS   385392615   

60 Trần Đình Lành   HT-20707-TS   328854764   

61 Mai Đình Phương   HT-90145-TS   354689094   

62 Trần Xuân Thủy   HT-90407-TS   389518958   

63 Trần Xuân Viện   HT-90173-TS   395500589   

64 Trần Xuân Mậu   HT-30772-TS   0   

65 Trần Duy Thịnh   HT-90451-TS   982018769   

66 Nguyễn Đức Phong   HT-31643-TS   0   

67 Nguyễn Vọ   HT-31773-TS   0   

68 Trần Xuân Phương   HT-02170-TS   372369577   

69 Hoàng Văn Mân   HT-91133-TS   0948295489   

70 Hoàng Hải   HT-30065-TS   0348944130   

71 Nguyễn Văn Khuyên   HT-30237-TS   0   

72 Trần Xuân Long   HT-30399-TS   0   

73 Nguyễn Văn Phi   HT-32060-TS   0   

74 Trần Xuân Hạ   HT-30634-TS   0   

75 Trần Văn Sơn   HT-01808-TS   348552125   

76 Đặng Triệu Sâm   HT-20391-TS   363056289   

77 Đặng Triệu Sâm   HT-90326-TS   363056289   

78 Trần Xuân Minh   HT-20359-TS   369256291   
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79 Trần Văn Hà   HT-90421-TS   347539060   

80 Mai Văn Duyệt   HT-32024-TS   0   

81 Mai Xuân Lành   HT-31083-TS   0   

82 Trần Xuân Minh   HT-31466-TS   0   

83 Trần Xuân Hường   HT-01640-TS   0363822561   

84 Trần Xuân Thịnh   HT-02165-TS   375021474   

85 Trần Văn Liệu   HT-01636-TS   0347552834   

86 Trần Văn An   HT-1668-TS   336808961   

87 Trần Châu   HT-01645-TS   385709644   

88 Trần Xuân Thứ   HT-90371-TS   386954840   

89 Trần Xuân Hiền   HT-30635-TS   0   

90 Đậu Minh Chương   HT-20287-TS   967444129   

91 Trần Xuân Hai   HT-32066-TS   0   

92 Trần Văn Phong   HT-31772-TS   0   

93 Nguyễn Xuân Phương   HT-30195-TS   0   

94 Hà Thanh Hài   HT-31157-TS   0   

95 Trần Văn Toàn   HT-30657-TS   0   

96 Trần Văn Thơ   HT-90194-TS   986017195   

97 Mai Văn Dinh   HT-31666-TS   0   

98 Nguyễn Xuân Khai   HT-32059-TS   0   

99 Nguyễn Văn Long   HT-30098-TS   0384607517   

100 Hoàng Xuân Lĩnh   HT-30243-TS   0   

101 Trần Đình Nhất   HT-30095-TS   0982840838   

102 Trần Xuân Diện   HT-31951-TS   0   

103 Trần Văn Lợi   HT-20866-TS   964276434   

104 Trần Thế Dương   HT-90289-TS   967190649   

105 Trần Văn Muôn   HT-31467-TS   0   

106 Mai Xuân Diện   HT-90166-TS   982943671   

107 Trần Đình Vân   HT-30292-TS   0   

108 Trần Hồng Phong   HT-30816-TS   0   

109 Hà Xuân Niên   HT-31106-TS   0   

110 Nguyễn Xuân Liên   HT-31775-TS   0   

111 Trần Xuân Thuyên   HT-32037-TS   0   

112 Trần Xuân Thuyên   HT-30613-TS   0   

113 Nguyễn Văn Lợi   HT-20553-TS   0968978677   

114 Mai Xuân Miền   HT-90019-TS   976137885   

115 Trần Văn Lộc   HT-30132-TS   0   

116 Trần Ngọc Thành   HT-20390-TS   388995108   

117 Nguyễn Đức Vọng   HT-31162-TS   0   

118 Trần Xuân Luyện   HT-31952-TS   0   

119 Trần Xuân Luyến   HT-01608-TS   098083877   

120 Hà Đình Trung   HT-90047-TS   982943491   

121 Hà Đình Trung   HT-1723-TS   982943491   

122 Phan Văn Xuân   HT-90160-TS   978358460   
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123 Trần Văn Hường   HT-20392-TS   358811698   

124 Nguyễn Xuân Sơn   HT-32016-TS   0   

125 Nguyễn Xuân Khương   HT-31665-TS   0   

126 Trần Thế Ngọc   HT-02169-TS       

127 Trần Xuân Quân   HT-90370-TS   969070346   

128 Trần Xuân Tình   HT-20851-TS   385562250   

129 Trần Văn Linh   HT-10178-TS   0349091555   

130 Hoàng Ngọc Dinh   HT-30671-TS   347493176   

131 Võ Ngọc Huýn   HT-90298-TS   972614254   

132 Võ Ngọc Huýn   HT-20650-TS   972614254   

133 Hoàng Văn Hạnh   HT-30612-TS   0   

134 Trần Đình Xuân   HT-90305-TS   328334536   

135 Nguyễn Đức Hạnh   HT-31645-TS   0   

136 Trần Xuân Lĩnh   HT-30565-TS   0   

137 Trần Xuân Lĩnh   HT-30238-TS   0   

138 Mai Xuân Quỳnh   HT-90409-TS   36835400   

139 Nguyễn Xuân Bé   HT-20732-TS   359688906   

140 Phan Đình Phương   HT-90434-TS   583311097   

141 Trần Văn Tuấn   HT-90469-TS   335479744   

142 Nguyễn Văn Thiết   HT-32038-TS   0   

143 Nguyễn Văn Thiết   HT-30441-TS   0   

144 Nguyễn Văn Trung   HT-90396-TS   973518730   

145 Trần Xuân Vượng   HT-32048-TS   0   

146 Trần Xuân Vượng   HT-31941-TS   0   

147 Trần Xuân Vượng   HT-31463-TS   0   

148 Trần Chiến Thuật   HT-31011-TS   0   

149 Trần Chiến Thuật   HT-31017-TS   0   

150 Hoàng Văn Dưỡng   HT-20708-TS   378022099   

151 Phạm Xuân Trọng   HT-31641-TS   0   

152 Trần Xuân Hường   HT-01612-TS   0363822561   

153 Trần Văn An   HT-32033-TS   0   

154 Nguyễn Xuân Lợi   HT-20867-TS   964276434   

155 Trần Văn Hùng   HT-30111-TS   0   

156 Trần Xuân Hưng   HT-90394-TS   986643075   

157 Nguyễn Xuân Nghĩa   HT-31594-TS   0   

158 Hoàng Văn Diễn   HT-20869-TS   976615986   

159 Hoàng Văn Dũng   HT-20502-TS   976615986   

160 Trần Văn Dần   HT-90297-TS   972602354   

161 Trần Văn Lành   HT-1700-TS   965787367   

162 Trần Xuân Thanh   HT-31160-TS   0   

163 Nguyễn Văn Hiệu   HT-32068-TS   0   

164 Nguyễn Văn Hiệu   HT-31465-TS   0   

165 Nguyễn Xuân Hà   HT-20005-TS   966631375   

166 Nguyễn Xuân Hà   HT-01626-TS   0966631375   
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167 Nguyễn Xuân Hà   HT-20529-TS   0966631375   

168 Trần Xuân Thanh   HT-32047-TS   0   

169 Nguyễn Văn Tốp   HT-31159-TS   0   

170 Trần Văn Cương   HT-90567-TS   389065125   

171 Trần Xuân Nam   HT-31697-TS   0   

172 Nguyễn Thế Tiến   HT-32041-TS   0   

173 Nguyễn Thế Tiến   HT-30089-TS   0862051368   

174 Nguyễn Xuân Cường   HT-30926-TS   0   

175 Hoàng Văn Diễn   HT-20870-TS       

176 Trần Văn Thắng   HT-30289-TS       

VIII TDP Bắc Hà 74 74      

1 Trần Văn Trường   HT-32029-TS   0   

2 Trần Đình Kinh   HT-30101-TS   377551597   

3 Trần Hùng   HT-30633-TS   0   

4 Trần Xuân Liệu   HT-31940-TS   0   

5 Trần Văn Hường   HT-1651-TS   358811689   

6 Trần Huy   HT-31103-TS   0   

7 Trần Luyến   HT-31774-TS   0   

8 Trần Xuân Tịnh   HT-30096-TS   398655714   

9 Nguyễn Mân   HT-30305-TS   0   

10 Trần Văn Thường   HT-32067-TS   0   

11 Trần Văn Thường   HT-31753-TS   0   

12 Nguyễn Công   HT-30614-TS   0   

13 Phạm Hậu   HT-31639-TS   0   

14 Trần Bình   HT-31771-TS   0   

15 Hà Quốc Việt   HT-31711-TS   0   

16 Hoàng Văn Hải   HT-32040-TS   0   

17 Hoàng Văn Hải   HT-32006-TS   0   

18 Nguyễn Văn Thiền   HT-32034-TS   0   

19 Nguyễn Văn Thiền   HT-31966-TS   0   

20 Mai Xuân Phi   HT-31464-TS   0   

21 Trần Xuân Lợi   HT-30567-TS   0   

22 Mai Xuân Danh   HT-30097-TS   327888276   

23 Trần Văn Yên   HT-32013-TS   0   

24 Nguyễn Đức Lưu   HT-32064-TS   0   

25 Nguyễn Đức Lưu   HT-32026-TS   0   

26 Nguyễn Đức Lưu   HT-30616-TS   0   

27 Nguyễn Văn Phi   HT-31013-TS   0   

28 Trần Xuân Hai   HT-30092-TS   383911016   

29 Trần Xuân Hậu   HT-30291-TS   0   

30 Trần Xuân Niên   HT-30923-TS   0   

31 Nguyễn Xuân Đức   HT-30929-TS   395693747   

32 Đặng Bình An   HT-30100-TS   972271690   

33 Trần Văn Thiện   HT-32023-TS   0   
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34 Trần Văn Thiện   HT-30118-TS   0   

35 Trần Xuân Diện   HT-32063-TS   0   

36 Trần Đình Xuân   HT-32004-TS   0   

37 Trần Xuân Đoàn   HT-30088-TS   977393473   

38 Trần Xuân Cành   HT-30440-TS   0   

39 Trần Mạnh Đàn   HT-30099-TS   375386169   

40 Nguyễn Xuân Hiền   HT-32017-TS   0   

41 Trần Văn Phúc   HT-32005-TS   0   

42 Trần Văn Phúc   HT-30413-TS   0   

43 Trần Văn Thắng   HT-32039-TS   0   

44 Trần Xuân Thắm   HT-30304-TS   0   

45 Trần Xuân Liên   HT-32057-TS   0   

46 Trần Xuân Liên   HT-30130-TS   0   

47 Trần Văn Cành   HT-32058-TS   0   

48 Trần Văn Canh   HT-32028-TS   0   

49 Nguyễn Văn Lành   HT-31968-TS   0   

50 Trần Xuân Toán   HT-31168-TS   0   

51 Trần Văn Nhâm   HT-30063-TS   335704290   

52 Trần Văn Sỹ   HT-31595-TS   0   

53 Nguyễn Thế Hoa   HT-30615-TS   0   

54 Hoàng Văn Thảo   HT-31644-TS   0   

55 Trần Văn Anh   HT-30631-TS   0   

56 Trần Đình Thiết   HT-30922-TS   0   

57 Nguyễn Xuân Lương   HT-30827-TS   0   

58 Mai Xuân Anh   HT-20799-TS   965633694   

59 Trần Văn Dương   HT-32045-TS   0   

60 Trần Văn Dương   HT-30246-TS   0   

61 Nguyễn Xuân Cường   HT-30190-TS   0   

62 Hoàng Văn Thường   HT-20788-TS       

63 Nguyễn Vọ   HT-20873-TS       

64 Trần Xuân Thi   HT-90254-TS   339448005   

65 Hoàng Văn Hiệp   HT-90210-TS   385008373   

66 Nguyễn Văn Lĩnh   HT-20425-TS   97164889   

67 Nguyễn Đình Toàn   HT-90281-TS   0971726343   

68 Nguyễn Văn Xuân   HT-20423-TS   865748190   

69 Trần Xuân Hiệu   HT-90083-TS   396934438   

70 Trần Xuân Đào   HT-90501-TS   364186420   

71 Trần Văn Yên   HT-96888-TS   988173229   

72 Nguyễn Văn Sơn   HT-90400-TS   974477245   

73 Trần Văn Dũng   HT-90387-TS   0343703803   

74 Trần Quốc Việt   HT-90503-TS   344187738   
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